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- Luật quốc tế (CSNBB 05)
[bookmark: _Toc395863037]3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 
Trong thực tiễn của thế giới toàn cầu hoá hiện nay, các tổ chức kinh tế quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng. Do đó, việc tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, vai trò và vị trí của các tổ chức kinh tế quốc tế trong trật tự kinh tế thế giới ngày càng trở nên cần thiết. Học môn học này, sinh viên sẽ được giới thiệu và tìm hiểu sâu hơn các vấn đề:
1) Khái quát hệ thống các tổ chức kinh tế quốc tế và sự cần thiết của quản trị kinh tế toàn cầu;
2) Các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc với nhiệm vụ hợp tác kinh tế toàn cầu;
[bookmark: _Toc395863038]3) Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) với nhiệm vụ hợp tác tiền tệ quốc tế và hỗ trợ tài chính cho quản lý khủng hoảng nợ; 
4) Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) với nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho phát triển;
5) Các diễn đàn kinh tế toàn cầu và khu vực.
Nội dung về Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong hệ thống thương mại đa phương - một trong các trụ cột của trật tự kinh tế thế giới đã được học trong môn Luật WTO nên sẽ không được nghiên cứu trong môn học này.  
4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Vấn đề 1. Khái quát hệ thống các tổ chức kinh tế quốc tế 
1.1. Định nghĩa và phân loại các tổ chức kinh tế quốc tế
1.2. Giới thiệu các tổ chức kinh tế quốc tế 
1.2.1. Các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc hệ thống Bretton Woods 
1.2.2. Toàn cầu hoá và mối quan hệ giữa các tổ chức kinh tế quốc tế
Vấn đề 2. Các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc 
2.1. Hiến chương Liên hợp quốc: Những quy định về kinh tế và xã hội
2.2. Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC)
2.3. Uỷ ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)
2.4. Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD)
Vấn đề 3. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
3.1. Hợp tác tiền tệ quốc tế và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) 
3.1.1. Thành viên và tiềm lực kinh tế
3.1.2. Vị trí, vai trò của IMF trong nền kinh tế toàn cầu
3.1.3. Các báo cáo của IMF: triển vọng kinh tế thế giới và tài chính toàn cầu
3.2. Các cuộc khủng hoảng nợ và vai trò của IMF
Vấn đề 4. Nhóm Ngân hàng thế giới (WB)
4.1. Hỗ trợ tài chính đa phương và Nhóm Ngân hàng thế giới (WB)
4.1.1. Các tổ chức trong WB
4.1.2. Ngân hàng quốc tế về tái thiết và phát triển (IBRD)
4.1.3. Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA)
4.1.4. Công ti tài chính quốc tế (IFC) và Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA)
4.2. Mục tiêu hoạt động và các dự án kinh doanh của WB
Vấn đề 5. Các diễn đàn kinh tế toàn cầu và khu vực
5.1. Các diễn đàn kinh tế toàn cầu
5.1.1. Lãnh đạo kinh tế toàn cầu G8 và G20
5.1.2. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)
5.1.3. Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)
5.2. Các diễn đàn kinh tế khu vực
5.2.1. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
5.2.2. Diễn đàn kinh tế Phương Đông (EEF)
5.2.3. Một số diễn đàn kinh tế khu vực khác
[bookmark: _Toc395863039]5. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC
5.1. Về kiến thức
Sau khi học xong môn học, người học sẽ hiểu được:
· Tổng quan về các tổ chức kinh tế quốc tế và sự cần thiết của quản trị kinh tế toàn cầu;
· Vị trí, vai trò, chức năng của các tổ chức kinh tế quốc tế như: Liên hợp quốc (UN), Nhóm Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các diễn đàn kinh tế quốc tế.
5.2. Về kĩ năng
· Bước đầu tìm hiểu, phân tích những vấn đề pháp lí trong các tổ chức kinh tế quốc tế; 
· Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá, bình luận về việc tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế, mối quan hệ của các tổ chức kinh tế quốc tế trong thương mại toàn cầu hiện nay.
5.3. Về thái độ với môn học
· Quan tâm hơn đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;
· Tự tin trong việc thực hành nghề nghiệp về thương mại quốc tế;
· Tích cực, chủ động tìm hiểu các tổ chức kinh tế quốc tế;
· Có tinh thần trách nhiệm đối với việc học tập.
[bookmark: _Toc395863040]6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT 
	Mục tiêu
Vấn đề
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	1. 
Khái quát hệ thống các tổ chức kinh tế quốc tế

	1A1. Nêu được định nghĩa về tổ chức kinh tế quốc tế. 
1A2. Phân loại được các tổ chức kinh tế quốc tế. 
1A3. Nêu được các cấp độ của các tổ chức kinh tế quốc tế.
1A4. Liệt kê được các tổ chức kinh tế quốc tế hiện nay. 
1A5. Nêu được hệ thống Bretton Woods.
1A6. Nêu được các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc hệ thống Bretton Woods. 
	1B1. Phân tích được định nghĩa về các tổ chức kinh tế quốc tế.
1B2. Phân tích được mối quan hệ giữa các tổ chức kinh tế quốc tế hiện nay.
1B3. Phân tích được vị trí vai trò của hệ thống Bretton Woods trong nền kinh tế thế giới.
1B4. Phân tích được sự cần thiết của quản trị kinh tế toàn cầu.
	1C1. Đánh giá được vị trí và vai trò của các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc hệ thống Bretton Woods trong nền kinh tế toàn cầu. 
1C2. Đánh giá được sự cần thiết của quản trị kinh tế toàn cầu.
1C3. Đánh giá được mối quan hệ của các tổ chức kinh tế quốc tế hiện nay.

	2.
Các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc

	2A1. Nêu được nguyên nhân ra đời của Liên hợp quốc.
2A2. Nêu được vị trí vai trò của Liên hợp quốc trong nền kinh tế thế giới.
2A3. Nêu được các quy định về kinh tế-xã hội trong Hiến chương Liên hợp quốc.
2A4. Nêu được cơ cấu tổ chức của Hội đồng kinh tế-xã hội (ECOSOC).
2A5. Nêu được vai trò, chức năng của Hội đồng kinh tế-xã hội (ECOSOC).
2A6. Nêu được cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL).
2A7. Nêu được vai trò, chức năng của Uỷ ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL).
2A8. Nêu được vai trò của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD).
2A9. Nêu được chức năng của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD).
	2B1. Phân tích được các quy định về kinh tế và xã hội trong Hiến chương Liên hợp quốc.
2B2. Phân tích được tầm quan trọng của Hội đồng kinh tế-xã hội (ECOSOC) trong Liên hợp quốc .
2B3. Phân tích được tầm quan trọng của Hội đồng kinh tế-xã hội (ECOSOC) trong nền kinh tế thế giới.
2B4. Phân tích được cơ chế hoạt động của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD).
2B5. Phân tích được vị trí, vai trò của các thiết chế về kinh tế của Liên hợp quốc.
2B6. Vị trí, vai trò của Liên hợp quốc trong nền kinh tế thế giới.

	2C1. Bình luận được về tầm quan trọng của Liên hợp quốc trong nền kinh tế thế giới.
2C2. Đưa ra được đánh giá về mối quan hệ của các thiết chế kinh tế-xã hội trong Liên hợp quốc.
2C3. Bình luận được về mối quan hệ của Liên hợp quốc với các tổ chức kinh tế quốc tế khác.
2C4. Đánh giá được nguyên nhân thành lập các thiết chế kinh tế-xã hội trong hệ thống Liên hợp quốc.


	3.
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
	3A1. Trình bày được sự ra đời của IMF.
3A2. Giới thiệu được các thành viên của IMF. 
3A3. Giới thiệu được tiềm lực kinh tế của IMF.
3A4. Trình bày được cơ chế hoạt động của IMF.
3A5. Trình bày được vị trí, vai trò của IMF trong nền kinh tế thế giới hiện nay.
3A6. Giới thiệu được các báo cáo của IMF.
3A7. Trình bày được một số cuộc khủng hoảng nợ trên thế giới.
	3B1. Phân tích được triển vọng kinh tế thế giới và tài chính toàn cầu thông qua các báo cáo của IMF.
3B2. Phân tích được mối quan hệ  giữa IMF với chính phủ các nước thành viên.
3B3. Phân tích được vai trò của IMF trong các cuộc khủng hoảng nợ trên thế giới. 

	3C1. Đánh giá được sự ảnh hưởng của IMF đến nền kinh tế thế giới.
3C2. Đưa ra quan điểm cá nhân về triển vọng phát triển kinh tế thế giới và tài chính toàn cầu. 




	4.
Nhóm Ngân hàng thế giới (WB)
	 4A1. Trình bày được hoàn cảnh ra đời của WB.
4A2. Nêu được tổ chức thuộc WB.
4A3. Giới thiệu được cơ cấu tổ chức của IBRD.
4A4. Trình bày được mục đích hoạt động của IDA.
4A5. Trình bày được vị trí, vai trò của IFC. 
4A6. Nêu được nhiệm vụ của MIGA trong hoạt động tài chính toàn cầu.
4A7. Trình bày được các dự án kinh doanh của WB.
	4B1. Phân tích được vị trí, vai trò của WB trong nền kinh tế thế giới. 
4B2. Phân tích được mục đích và nhiệm vụ của các tổ chức thuộc WB.
4B3. Phân tích được mục tiêu phát triển của WB.
4B4. Phân tich được  nội dung các dự án kinh doanh của WB.

	4C1. Bình luận được tầm quan trọng của WB trong việc hỗ trợ tài chính cho phát triển.
4C2. Bình luận được về mối quan hệ giữa WB với nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
4C3. Đánh giá được vai trò của các tổ chức thuộc WB. 

	5.
Các diễn đàn kinh tế toàn cầu và khu vực

	5A1. Nêu được tên các diễn đàn kinh tế toàn cầu và khu vực.
5A2. Nêu được mục đích của Diễn đàn kinh tế toàn cầu G8 và G20.
5A3. Nêu được cơ cấu tổ chức và  mục đích hoạt động của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
5A4. Nêu được cơ chế hoạt động và mục tiêu phát triển của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).
5A5. Trình bày được nguyên nhân ra đời của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 
5A6. Trình bày được nguyên nhân ra đời của Diễn đàn kinh tế Phương Đông (EEF). 
	5B1. Phân tích được nội dung hoạt động của Diễn đàn kinh tế toàn cầu G8 và G20 .
5B2. Phân tích được nội dung hoạt động của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
5B3. Phân tích được nội dung hoạt động của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).
5B4. Phân tích được nội dung hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
	5C1. Bình luận được tầm quan trọng của các diễn đàn kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu.
5C2. Bình luận về mối quan hệ của các diễn đàn kinh tế với sự phát triển của nền kinh tế thế giới.



[bookmark: _Toc395863041]7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT 
	Mục tiêu
Vấn đề
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Vấn đề 1
	6
	4
	3
	13

	Vấn đề 2
	9
	6
	4
	19

	Vấn đề 3
	7
	3
	2
	12

	Vấn đề 4
	7
	4
	3
	14

	Vấn đề 5
	6
	4
	2
	11

	Tổng
	35
	21
	14
	70
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8. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II), Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2007 (download miễn phí từ website của MUTRAP: www.mutrap.org.vn).
9. Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization - Text, Cases and Materials, Cambridge University Press, Cambridge, 2nd edn., 2008.
* Điều ước quốc tế 
1. Hiệp định Marrakesh 1994 về thành lập Tổ chức thương mại thế giới và các phụ lục.
2. Hiến chương Liên hợp quốc.
3. Điều lệ IMF, WB.
* Tài liệu khác 
1. [bookmark: _Toc395863044]Held, D. (2004), Globalisation: The Dangers and the Answers,  Open Democracy, http://www.opendemocracy.net/
2. Kaul, I.; Grunberg, I. and Stern, M.A, (ed.) (1999), “Defining Global Public Goods”, Global Public Goods: International  Cooperation in the 21st Century, United Nations Development Programme. Oxford University Press, 
http://www.undp.org/globalpublicgoods/ 
3. IMF (2009), Initial Lessons of the Crisis for the Global Architecture and the IMF, Strategy, Policy, and Review Department, IMF, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/ 021809.pdf/
4. Steinberg, F. (2010), The Global Governance Agenda and the Role of the G20, Real Instituto Elcano, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/dt39-2010
5. UNCTAD (2009), Global Economic Crisis: Implications for  Trade and Development, UNCTAD Secretariat,
http://www.unctad.org/en/docs/gds20091_en.pdf/
6. Keith E. Maskus, IPRs in the Global Economy, Institute for International Economics, Washington DC, 2000.
7. Gabrielle Marceau, “Trade and Labor”, trong sách của D. Bethlehem và các tác giả khác (chủ biên), The Oxford Handbook of International Trade Law, Oxford, Oxford University Press, 2009.
8. Lorand Bartels, “Trade and Human Rights”, trong sách của D. Bethlehem và các tác giả khác (chủ biên), The Oxford Handbook of International Trade Law, Oxford, Oxford University Press, 2009.
9. Surya P. Subedi, International Economic Law, University of London Press, London, 2006.
10. Surya P. Subedi, “WTO Dispute Settlement Mechanism as A New Technique for Settling Disputes in International Law”, trong sách của Duncan French và các tác giả khác (chủ biên), International Law and Dispute Settlement: New Problems and Techniques, Hart Publishing, Oxford, 2010.
11. Ủy Ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, “Việt Nam và các tổ chức kinh tế quốc tế”, nhà xuất bản chính trị quốc gia, 2002. 
* Các websites
1. http://www.wto.org
2. http://www.moit.gov.vn 
3. http://www.mutrap.org.vn
4. http://www.nciec.gov.vn
5. http://www.un.org
6. http://www.imf.org
7. http://www.oecd.org
8. http://www.unctad.org
9. http://www.undp.org
10. http://www.unglobalcompact.org
11. http://www.ungm.org
12. http://www.worldbank.org
13. http://www.wcoomd.org
[bookmark: _Toc395863046]9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
9.1. Lịch trình chung 
	Tuần
	Vấn đề
	Hình thức tổ chức dạy-học 
	Tổng
giờ TC

	
	
	Lí thuyết
	Seminar
	LVN
	Tự NC
	Kiểm tra đánh giá
	

	1
	1
	
4

	
(6)

	(2)
	(3)
	       - Nhận BT lớn
 - Nhận BT nhóm

	9

	2
	2
	4
	(6)
	(2)
	(3)
	
	9

	3
	3
	4
	(6) 
	(2)
	(3)
	
	9

	4
	4
	2
	(6)
	(4)
	(6)
	- Nộp BT nhóm
	9

	5
	5
	2
	(6)
	(4)
	(6)
	- Thuyết trình BT nhóm; - Nộp BT lớn
	9

	Tổng số tiết
	16
	30
	14
	21
	
	

	Tổng số giờ TC
	16
	15
	7
	7
	
	45


9.2. Lịch trình chi tiết
Tuần 1: Vấn đề 1
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2 giờ TC
	- Giới thiệu đề cương môn học;
- Giới thiệu chính sách đối với người học;
- Giới thiệu tài liệu cần thiết cho môn học;
- Giới thiệu các hình thức kiểm tra đánh giá;
- Giới thiệu định nghĩa và phân loại các tổ chức kinh tế quốc tế; 
- Giới thiệu các hệ thống kinh tế và các tổ chức quốc tế.
	* Nghiên cứu đề cương môn học.
* Những đề xuất, nguyện vọng.
* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Tài liệu khác.

	Lí thuyết 2
	2 giờ TC
	- Giới thiệu các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc hệ thống Bretton Woods;
- Giới thiệu về toàn cầu hoá và mối quan hệ giữa các tổ chức kinh tế quốc tế.
	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Bretton Woods: Birth of A Monetary System, Armand Van Dormael, June 1978.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- Tài liệu khác.

	Seminar 1
	1 giờ TC
	- Định nghĩa và phân loại các tổ chức kinh tế quốc tế;
- Giới thiệu các hệ thống các tổ chức kinh tế quốc tế.
	* Đọc:
 - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- Globalisation: the Dangers  and the Answers, Held, D. (2004), Open Democracy, http://www.opendemocracy.net/
- Tài liệu khác.

	Seminar 2

	1 giờ TC
	Các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc hệ thống Bretton Woods. 

	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- Bretton Woods: Birth of A Monetary System, Armand Van Dormael, June 1978.
- Globalisation: the Dangers  and the Answers, Held, D. (2004),  Open Democracy, http://www.opendemocracy.net/
- Tài liệu khác.

	Seminar 3
	1 giờ TC
	Toàn cầu hoá và mối quan hệ giữa các tổ chức kinh tế quốc tế.
	

	LVN
	1 giờ TC
	Các nhóm làm quen với cách làm việc của từng thành viên, thảo luận, tìm cách giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Lập dàn ý vấn đề cần thảo luận.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	1 giờ TC
	- Các tổ chức trong nước thực hiện nhiệm vụ hợp tác kinh tế quốc tế.
	- Đọc tài liệu.


	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu. 
- Thời gian: 09h00 - 11h00 thứ hai hàng tuần.
- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 307).

	KTĐG
	Nhận BT nhóm và BT lớn vào giờ lí thuyết 1


Tuần 2: Vấn đề 2
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2
giờ TC
	- Giới thiệu Hiến chương Liên hợp quốc: Những quy định về kinh tế và xã hội;
- Giới thiệu Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC).

	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F.  (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- Global Economic Cooperation: A Guide to Agreements and Organizations, Colas, B. (ed.) (2000),  United Nations University Press, 2nd Edition.
- Tài liệu khác.

	Lí thuyết 2
	2
giờ TC
	- Giới thiệu Uỷ ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL);
- Giới thiệu Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD).

	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F.  (2005),  Cambridge University Press, 2nd Edition.
- Global Economic Cooperation: A Guide to Agreements and Organizations, Colas,  B. (ed.) (2000),    United Nations University Press, 2nd edition.
- Tài liệu khác.

	Seminar 1

	1 
giờ TC
	- Hiến chương Liên hợp quốc: Những quy định về kinh tế và xã hội;
- Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC)


	* Đọc:
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F.  (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- Global Economic Cooperation: A Guide to Agreements and Organizations, Colas, B. (ed.) (2000),   United Nations University Press, 2nd Edition.
- Tài liệu khác.

	Seminar 2
	1 
giờ TC
	- Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC) (tiếp);
- Uỷ ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL).
	* Đọc:
- Global  Economic Crisis:  Implications for Trade and Development, UNCTAD (2009), UNCTAD Secretariat,
http://www.unctad.org/en/docs/gds20091_en.pdf/
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Global Economic Cooperation: A Guide to Agreements and Organizations, Colas,  B. (ed.) (2000), United Nations University Press, 2nd Edition.
- Tài liệu khác.

	Seminar 3
	1 giờ TC
	Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD).
	

	LVN
	1 giờ TC
	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	1 
giờ TC
	Thách thức đối với Liên hợp quốc trong giai đoạn kinh tế quốc tế hiện nay.
	- Đọc tài liệu.
- Website của UN.



	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu. 
- Thời gian: 09h00 - 11h00 thứ hai hàng tuần.
- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 307).


Tuần 3: Vấn đề 3
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2
giờ TC
	- Giới thiệu về  hợp tác tiền tệ quốc tế và IMF: 
+ Thành viên và tiềm lực kinh tế;
+ Vị trí, vai trò của IMF trong nền kinh tế toàn cầu;
+ Các báo cáo của IMF: triển vọng kinh tế thế giới và tài chính toàn cầu.

	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- The International Monetary Fund: Politics of Conditional Lending,  Vreeland, James Raymond,  New York: Routledge, 2007.
- Initial Lessons of the Crisis for the Global Architecture and the IMF, Strategy, Policy, and Review Department, IMF, 2009, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/021809.pdf/
- Tài liệu khác.

	Lí thuyết 2
	2
giờ TC
	Giới thiệu: Các cuộc khủng hoảng nợ và vai trò của IMF.

	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations,  Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- The International Monetary Fund: Politics of Conditional Lending,  Vreeland, James Raymond, New York: Routledge, 2007.
- Initial Lessons of the Crisis for the Global Architecture and the IMF,  Strategy, Policy, and Review Department, IMF, 2009, 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/021809.pdf/
- Tài liệu khác.

	Seminar 1

	1 giờ TC
	- IMF:
+ Thành viên và tiềm lực kinh tế;
+ Vị trí, vai trò của IMF trong nền kinh tế toàn cầu.

	* Đọc:
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- The International Monetary Fund: Politics of Conditional Lending, Vreeland, James Raymond, New York: Routledge, 2007.
- Initial Lessons of the Crisis for the Global Architecture and the IMF,  Strategy, Policy, and Review Department, IMF, 2009, 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/021809.pdf/
- Tài liệu khác.

	Seminar 2
	1 giờ TC
	- Các báo cáo của IMF: triển vọng kinh tế thế giới và tài chính toàn cầu.

	* Đọc:
- Principles of the Institutional Law of International Organizations,  Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- The International Monetary Fund: Politics of Conditional Lending, Vreeland, James Raymond, New York: Routledge, 2007.
- Initial Lessons of the Crisis for the Global Architecture and the IMF, Strategy, Policy, and Review Department, IMF, 2009,  
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/021809.pdf/- Tài liệu khác.

	Seminar 3
	1 giờ TC
	- Các cuộc khủng hoảng nợ và vai trò của IMF.
	* Đọc:
- The International Monetary Fund: Politics of Conditional Lending, Vreeland, James Raymond, New York: Routledge, 2007.
- Initial Lessons of the Crisis for the Global Architecture and the IMF,  Strategy, Policy, and Review Department, IMF, 2009, 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/021809.pdf/
- Tài liệu khác.

	LVN
	1 giờ TC
	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	1 
giờ TC
	Thách thức của nền kinh tế thế giới hiện nay - đối phó của IMF.
	- Đọc tài liệu.



	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu. 
- Thời gian: 09h00 - 11h00 thứ hai hàng tuần.
- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 307).


Tuần 4: Vấn đề 4
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2 giờ TC
	- Giới thiệu:
- Hỗ trợ tài chính đa phương và WB:
+ IBRD
+ IDA
+ IFC và MIGA.
- Mục tiêu hoạt động và các dự án kinh doanh của WB.
* KTĐG: Nộp BT nhóm



	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional law of international organizations, Amerasinghe, C. F. (2005),  Cambridge University Press, 2nd edition.
- The World Bank: From reconstruction to development to equity, Marshall, Katherine, New York:Routledge, HG3881.5.W57 M38 2008.
- Tài liệu khác.

	Seminar 1

	1 
giờ TC
	- Hỗ trợ tài chính đa phương và WB;
- Mục tiêu hoạt động và các dự án kinh doanh của WB.


	* Đọc:
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- The World Bank: From Reconstruction to Development to Equity,  Marshall, Katherine, New York: Routledge. HG3881.5.W57 M38 2008.
- Tài liệu khác.

	Seminar 2

	1
 giờ TC
	- Hỗ trợ tài chính đa phương và WB;
- Mục tiêu hoạt động và các dự án kinh doanh của WB.
	* Đọc:
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F. (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- The World Bank: From Reconstruction to Development to Equity, Marshall, Katherine, New York: Routledge. HG3881.5.W57 M38 2008.

	Seminar 3
	1 giờ TC
	- Hỗ trợ tài chính đa phương và WB;
- Mục tiêu hoạt động và các dự án kinh doanh của WB.
	

	LVN
	2 giờ TC
	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	2 giờ TC
	Mối quan hệ giữa WB với chính phủ các quốc gia.
	- Đọc tài liệu.
- Website của WB.



	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu. 
- Thời gian: 09h00 - 11h00 thứ hai hàng tuần.
- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 307).

	KTĐG
	- Nộp BT nhóm giờ lí thuyết 1


 Tuần 5: Vấn đề 5
	Hình thức 
tổ chức dạy-học
	Số giờ TC 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2 giờ TC
	- Các diễn đàn kinh tế toàn cầu:
+ Lãnh đạo kinh tế toàn cầu G8 và G20;
+ OECD;
+ WEF;
- Các diễn đàn kinh tế khu vực.
	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F.  (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- The Global Governance Agenda and the Role of the G20, Steinberg, F. (2010), Real Instituto Elcano,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/dt39-2010
- Tài liệu khác.

	Seminar 1
	1 giờ TC
	Các diễn đàn kinh tế toàn cầu và khu vực.


	* Đọc:
- Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2014.
- Principles of the Institutional Law of International Organizations, Amerasinghe, C. F.  (2005), Cambridge University Press, 2nd Edition.
- The Global Governance Agenda and the Role of the G20, Steinberg, F. (2010), Real Instituto Elcano,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/dt39-2010
- Tài liệu khác.

	Seminar 2
	1 giờ TC
	Thuyết trình BT nhóm.
	- Chuẩn bị nội dung thuyết trình.
- Phân công người thuyết trình.
- Đọc các tài liệu liên quan tới buổi thuyết trình.

	Seminar 
3

	1 giờ TC
	Thuyết trình BT nhóm.
* KTĐG: Nộp BT lớn.
	

	LVN
	2 giờ TC
	Thảo luận, giải quyết BT nhóm.
	- Đọc tài liệu.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận.
- Đưa ra quan điểm cá nhân.

	Tự NC
	2 Giờ TC
	Một số diễn đàn kinh tế khu vực khác
	- Đọc tài liệu.



	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.
- Thời gian: 09h00 - 11h00 thứ hai hàng tuần.
- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế (Nhà A, tầng 3, phòng 307).

	KTĐG
	- Thuyết trình BT nhóm vào giờ seminar 2 và 3
- Nộp BT lớn vào giờ seminar 3.


[bookmark: _Toc395863047]10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC
· Theo Quy chế đào tạo hiện hành.
· Sinh viên nào làm BT vượt quá số trang quy định bị trừ điểm. Mức trừ điểm: vượt quá mỗi 25% số trang quy định bị trừ 1 điểm (một điểm).
· BT phải được đánh máy trên khổ giấy A4. Số thứ tự của trang ở giữa trang, phía trên. Cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, dãn dòng 1,5 lines; lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm.
· Khuyến khích sinh viên trao đổi thông tin minh bạch với giáo viên bằng e-mail theo địa chỉ email của Bộ môn (luat_tmqt@yahoo.com). 
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11.1. Đánh giá thường xuyên
· Kiểm diện
· Minh chứng tham gia LVN.
11.2. Đánh giá định kì
	Hình thức
	Tỉ lệ

	BT nhóm số 
	15%

	BT lớn
	15%

	Thi kết thúc học phần
	70%


· BT nhóm
· Hình thức: Bài luận từ 2 đến 4 trang A4 (kể cả phụ lục, nếu có)
· Nội dung: Bộ BT của Bộ môn 
· Tiêu chí đánh giá:
	+ Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT. 
	2 điểm

	+ Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận dụng các lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn gọn, súc tích. 
	3 điểm

	+ Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả năng trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ. 
	2 điểm

	+ Kĩ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm
	3 điểm

	Tổng
	10 điểm



· BT lớn
· Hình thức: Viết tiểu luận từ 2 đến 5 trang A4 (kể cả phụ lục, nếu có)
· Nội dung: Bộ BT của Bộ môn liên quan đến toàn bộ kiến thức trong chương trình
· Tiêu chí đánh giá:
	- Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT.
	3 điểm

	- Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận dụng các lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn gọn, súc tích.
	5 điểm

	- Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả năng trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ.
	2 điểm

	Tổng
	10 điểm



· Thi kết thúc học phần
· Hình thức: Thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút. Chấm bài trên máy.
Tổng điểm: 10 điểm.
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